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THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong Trường tiểu học Nam Hồng 
năm học 2025-2026  

 
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; 

Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt danh mục sách 
giáo khoa lớp sử dụng trong các cơ sở giáo dục tỉnh Hải Dương; 

Trường Tiểu học Nam Hồng thông báo Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong 
nhà trường năm học 2025-2026 như sau: 

 

T
T 

Môn/
Hoạt 
động  
giáo 
dục 

Lớp Tên sách giáo khoa Chủ biên 

1 
Tiếng 
Việt 

1 

Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Nguyễn Minh Thuyết 

Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Nguyễn Minh Thuyết 

Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng 

Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức 
với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng 

Tập viết 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Bùi Mạnh Hùng 

Tập viết 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Bùi Mạnh Hùng 

2 

Tiếng Việt 2, tập một Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

Tiếng Việt 2, tập hai Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

VBT Tiếng Việt 2, tập 1  Kết nối tri thức Trần Thị Hiền Lương 

VBT Tiếng Việt 2, tập 2  Kết nối tri thức Trần Thị Hiền Lương 

Tập viết 2, tập 1 Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

Tập viết 2, tập 2 Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

3 

Tiếng Việt 3 tập một - Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

Tiếng Việt 3 tập hai - Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng 

Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một Kết nối tri 
thức 

Trần Thị Hiền Lương 



Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai Kết nối tri 
thức 

Trần Thị Hiền Lương 

Tập viết 3, tập một - Kết nối tri thức Trần Thị Hiền Lương 

Tập viết 3, tập hai - Kết nối tri thức Trần Thị Hiền Lương 

4 

Tiếng Việt 4 - tập một (Kết nối tri thức) Bùi Mạnh Hùng 

Tiếng Việt 4 - tập hai (Kết nối tri thức) Bùi Mạnh Hùng 

Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập một (Kết nối tri 
thức) 

Trần Thị Hiền Lương 

Vở bài tập Tiếng Việt 4 - tập hai (Kết nối tri 
thức) 

Trần Thị Hiền Lương 

5 

Tiếng Việt 5 tập một - (Kết nối tri thức) Bùi Mạnh Hùng 

Tiếng Việt 5 tập hai - (Kết nối tri thức) Bùi Mạnh Hùng 
Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một - Kết nối tri 
thức 

Bùi Mạnh Hùng 

Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập hai - Kết nối tri 
thức 

Bùi Mạnh Hùng 

2 
Môn 
Toán 

1 

Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái 

Toán 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hà Huy Khoái 

Vở bài tập Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Hà Huy Khoái 

Vở bài tập Toán 1, tập 2  (Kết nối tri thức với 
cuộc sống) 

Hà Huy Khoái 

2 

Toán 2, tập một - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Toán 2, tập hai - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

VBT Toán 2, tập 1 - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

VBT Toán 2, tập 2 - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

3 

Toán 3 - Tập một - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Toán 3 - Tập hai  - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Vở bài tập Toán 3 - Tập một - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

Vở bài tập Toán 3 - Tập hai - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

4 

Toán 4 - tập một - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Toán 4 - tập hai - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Vở bài tập Toán 4 - tập một - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

Vở bài tập Toán 4 - tập hai - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

5 

Toán 5 - Tập một - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Toán 5 - Tập hai  - Kết nối tri thức Hà Huy Khoái 

Vở bài tập Toán 5 - Tập một - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 



Vở bài tập Toán 5 - Tập hai - Kết nối tri thức Lê Anh Vinh 

3 

Tự 
nhiên 
và xã 
hội 

1 
Tự nhiên và Xã hội 1- Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1- Cánh Diều Hà Huy Khoái 

2 
Tự nhiên và Xã hội 2- Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2  - Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 

3 
Tự nhiên và Xã hội 3- Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 

Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3  - Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn 

4 
Đạo 
đức 

1 
Đạo đức 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Nguyễn Thị Toan 

Vở bài tập Đạo đức 1 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Nguyễn Thị Toan 

2 
Đạo đức 2 - Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

VBT Đạo đức 2 -  Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

3 
Đạo đức 3- Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

Vở bài tập Đạo đức  3 -  Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

4 
Đạo đức 4 - Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

Vở bài tập Đạo đức  4 - Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

5 
Đạo đức 5 - Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

Vở bài tập Đạo đức  5 - Kết nối tri thức Nguyễn Thị Toan 

5 
Âm 
nhạc 

1 Âm nhạc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Đỗ Thị Minh Chính 

2 Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàng Long 

3 Âm nhạc 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hoàng Long 

4 Âm nhạc 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Đỗ Thị Minh Chính 

5 Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 
Nguyễn Thị Thanh 
Bình 

6 
Mĩ 

thuật 

1 
Mĩ thuật 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong 
giáo dục) 

Nguyễn Tuấn Cường 

2 Mĩ thuật 2 - Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Nhung 

3 Mĩ thuật 3 - Chân trời sáng tạo Hoàng Minh Phúc 

4 Mĩ thuật 4  (bản 1) (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thị Nhung 

5 Mĩ thuật 5  (bản 1) (Chân trời sáng tạo) Nguyễn Thị Nhung 

7 

Giáo 
dục 
thể 
chất 

1 
Giáo dục Thể chất 1 (Kết nối tri thức với cuộc 
sống) 

Nguyễn Duy Quyết 

2 Giáo dục thể chất 2 - Kết nối tri thức Nguyễn Duy Quyết 

3 Giáo dục thể chất 3- Cánh Diều Nguyễn Duy Quyết 

4 Giáo dục thể chất 4 -  Cánh Diều Nguyễn Duy Quyết 

5 Giáo dục Thể chất 5 Cánh Diều Nguyễn Duy Quyết 

8 Hoạt 1 Hoạt động trải nghiệm 1- cánh Diều Nguyễn Dục Quang 



động 
trải 

nghiệ
m 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1- cánh 
diều 

Nguyễn Dục Quang 

2 
Hoạt động trải nghiệm 2- Cánh diều Nguyễn Dục Quang 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang 

3 
Hoạt động trải nghiệm 3- Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3- Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang 

4 
Hoạt động trải nghiệm 4 - Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4 - Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang 

5 
Hoạt động trải nghiệm 5 - Cánh Diều Nguyễn Dục Quang 

Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 5 - Cánh 
Diều 

Nguyễn Dục Quang 

9 
Tiếng 
Anh 

1 
Tiếng Anh 1-SHS (Phonic) Nguyễn Thu Hiền 

Tiếng Anh 1 - SBT (Phonic) Nguyễn Thu Hiền 

2 
Tiếng Anh 2 - SHS (Phonic) Nguyễn Thu Hiền 

Tiếng Anh 2 - SBT (Phonic) Nguyễn Thu Hiền 

3 

Tiếng Anh 3 , tập 1 - SHS (Global Success) Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 3 , tập 2 - SHS (Global Success) Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 3  - Sách bài tập (Global Success) Hoàng Văn Văn 

4 

Tiếng Anh 4  - Sách học sinh tập 1 (Global 
Success) 

Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 4  - Sách học sinh tập2 (Global 
Success) 

Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 4  - Sách bài tập (Global Success) Hoàng Văn Văn 

5 

Tiếng Anh 5 - Sách học sinh, Tập một 
(Global Success) 

Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 5 - Sách học sinh, Tập hai 
(Global Success) 

Hoàng Văn Văn 

Tiếng Anh 5 - Sách bài tập (Global Success) Hoàng Văn Văn 

10 
Công 
nghệ 

3 
Công nghệ 3 - Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng 

Vở bài tập Công nghệ 3 - Kết nối tri thức Đặng Văn Nghĩa 

4 
Công nghệ 4 - Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng 

Vở bài tập Công nghệ 4 - Kết nối tri thức Đặng Văn Nghĩa 

5 
Công nghệ 5 - Kết nối tri thức Lê Huy Hoàng 

Vở bài tập Công nghệ 5 - Kết nối tri thức Đặng Văn Nghĩa 

11 
Tin 
học 

3 
Tin học 3 - Kết nối tri thức Nguyễn Chí Công 

Vở bài tập Tin học 3 - Kết nối tri thức Hoảng Thị Mai 

4 Tin học 4 - Kết nối tri thức Nguyễn Chí Công 



Vở bài tập Tin học 4-  Kết nối tri thức Hoảng Thị Mai 

5 
Tin học 5 - Kết nối tri thức Nguyễn Chí Công 

Vở bài tập Tin học 5 - Kết nối tri thức Hoảng Thị Mai 

12 
Khoa 
học 

4 
Khoa học 4 - Cánh Diều Mai Sĩ Tuấn 

Vở bài tập khoa học 4 - Cánh Diều Mai Sĩ Tuấn 

5 
Khoa học 5 - Cánh Diều Bùi Phương Nga 

Vở bài tập khoa học 5 - Cánh Diều Bùi Phương Nga 

13 
Lịch 
sử và 
Địa lí  

4 
Lịch sử và Địa lí 4 - Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 

Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 - Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 

5 
Lịch sử và Địa lí 5 - Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 

Bài tập Lịch sử và Địa lí 5 - Cánh Diều Đỗ Thanh Bình 
 
 
Nơi nhận: 
- Giáo viên (để thực hiện) 
- Học sinh và cha mẹ học sinh (để chuẩn bị) 
- Trang thông tin điện tử (để công khai, tuyên truyền) 
- Lưu: Thư viện 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Hạnh 
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